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1 CHU ĐÌNH HIỀN 11/12/2007 Nam 038207005584 2NT 28 31 TO 8.00 LI 9.00 HO 6.25 100 A00 23.25 0.45 23.70

2 TRƯƠNG THỊ THANH THẢO 04/08/2007 Nữ 035307008544 2NT 24 04 TO 6.60 LI 8.50 HO 7.50 100 A00 22.60 0.49 23.09

3 VŨ THỊ LUYÊN 02/12/2006 Nữ 037306005183 2NT 27 06 TO 8.20 LI 7.25 HO 7.00 100 A00 22.45 0.50 22.95

4 PHẠM TÙNG DƯƠNG 21/09/2005 Nam 017205004247 01 23 05 TO 8.00 LI 6.25 HO 6.00 100 A00 20.25 2.00 22.25

5 NGUYỄN TRÚC QUỲNH 17/10/2007 Nữ 015307005891 2NT 13 03 TO 6.25 LI 7.50 HO 8.00 100 A00 21.75 0.50 22.25

6 PHẠM THỊ PHƯƠNG CHI 22/11/2007 Nữ 035307007941 2 24 07 TO 6.75 LI 7.00 HO 8.00 100 A00 21.75 0.25 22.00

7 LẠI DUY THƯỜNG 21/02/2007 Nam 037207005134 2NT 27 08 TO 4.85 LI 7.75 HO 8.75 100 A00 21.35 0.50 21.85

8 TRẦN MINH ĐĂNG 12/12/2007 Nam 037207008171 2 27 12 TO 7.50 LI 6.50 HO 7.50 100 A00 21.50 0.25 21.75

9 HOÀNG THU TRANG 17/10/2007 Nữ 037307002864 2NT 27 08 TO 6.50 LI 7.00 HO 7.50 100 A00 21.00 0.50 21.50

10 TRẦN KHÁNH HUYỀN 22/04/2007 Nữ 017307000233 1 23 05 TO 6.35 LI 7.25 HO 7.00 100 A00 20.60 0.75 21.35

11 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 26/12/2007 Nữ 035307009765 2 24 01 TO 7.00 LI 6.50 HO 7.25 100 A00 20.75 0.25 21.00

12 ĐÀO TƯỜNG VY 06/12/2007 Nữ 033307000626 2NT 24 05 TO 7.50 LI 7.75 N1 5.25 100 A01 20.50 0.50 21.00

13 ĐỖ KHÁNH THIÊN 18/12/2007 Nam 037207002559 2NT 27 06 TO 6.50 LI 6.35 HO 7.50 100 A00 20.35 0.50 20.85

14 ĐỒNG ĐỨC NAM 28/12/2007 Nam 036207004361 3 01 07 TO 7.50 LI 6.75 HO 6.50 100 A00 20.75 0.00 20.75

15 TRẦN NHƯ QUỲNH 25/03/2007 Nữ 036307014291 2NT 25 09 TO 7.00 LI 6.50 HO 6.75 100 A00 20.25 0.50 20.75

16 NGUYỄN THANH THẢO 14/03/2007 Nữ 017307002755 1 01 23 10 TO 6.00 LI 6.25 HO 5.75 100 A00 18.00 2.75 20.75

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 23 tháng 08 năm 2025

UBND TỈNH NINH BÌNH
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17 NGUYỄN TUYẾT LAN 20/01/2006 Nữ 037306004897 2NT 27 06 TO 7.80 LI 6.50 HO 5.75 100 A00 20.05 0.50 20.55

18 NGUYỄN THÚY AN 10/11/2007 Nữ 008307004074 1 09 07 TO 5.75 LI 7.75 SI 6.00 100 A02 19.50 0.75 20.25

19 HỒ THỊ THẢO ANH 18/12/2007 Nữ 091307003871 1 54 09 TO 4.75 LI 8.25 HO 6.50 100 A00 19.50 0.75 20.25

20 VŨ THỊ BÍCH HẰNG 14/09/2007 Nữ 037307003434 2NT 27 09 TO 6.50 LI 6.75 HO 6.50 100 A00 19.75 0.50 20.25

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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